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Đề nghị xây dựng Luật giao thông đường bộ
(thay thế Luật giao thông đường bộ năm 2008)

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Giao thông vận tải xin trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008) như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 bao gồm 8 chương với 89 điều, được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009; Luật này thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2001.

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (Luật GTĐB 2008) được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm tính kế thừa các nội dung của Luật Giao thông đường bộ năm 2001 với nhiều điểm mới và những quy định cụ thể, chặt chẽ như: kiểm soát chặt hơn đối với người uống bia, rượu khi tham gia giao thông; quy định người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy 2 bánh, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm; quy định về vấn đề bảo đảm an toàn cho người đi bộ và người khuyết tật; quy định về người đi bộ, xe thô sơ, xe mô tô không được đi vào đường cao tốc; bổ sung độ tuổi trẻ em được chở trên mô tô, xe gắn máy là dưới 14 tuổi và xe đạp là dưới 7 tuổi; nâng độ tuổi đối với lái xe hạng D, E và FC; quy định số km lái xe an toàn đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe; quy định trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học cơ sở đối với trường hợp nâng hạng lái xe D, E; tăng thẩm quyền cho thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông trong việc thực thi nhiệm vụ được giao; quy định cụ thể hơn về quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; cho phép lập Quỹ Bảo trì đường bộ và xác định nguồn tài chính để quản lý, bảo trì đường bộ. Đối với hoạt động vận tải, Luật GTĐB 2008 đã quy định chặt chẽ hơn các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như: quy định điều kiện về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, quy định về bộ phận quản lý các điều kiện an toàn giao thông đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách; bổ sung quy định gắn thiết bị giám sát hành trình đối với phương tiện kinh doanh vận tải; điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; v.v…

Qua 10 năm thực hiện, Luật GTĐB 2008 đã đạt được những kết quả nhất định, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động giao thông vận tải đường bộ; góp phần hình thành ý thức tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc; thúc đẩy phát triển giao thông vận tải và kinh tế đất nước; tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam chủ động tham gia vào hoạt động giao thông vận tải với các nước trong khu vực. 

Bên cạnh các kết quả tích cực, trong quá trình triển khai thi hành Luật GTĐB đã xuất hiện một số tồn tại và các vấn đề phát sinh cần phải được xem xét để xây dựng Luật thay thế Luật GTĐB năm 2008, cụ thể như sau:

 1. Về quy tắc giao thông: khi xây dựng Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã tham khảo các quy định của Công ước giao thông đường bộ và Công ước về biển báo và tín hiệu đường bộ năm 1968 (Công ước Viên 1968), tuy nhiên hiện nay Việt Nam đã gia nhập hai công ước này nhưng một số quy định của Công ước nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phù hợp với thực tế của Việt Nam chưa được nội luật hóa, quy định cụ thể như quy định hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, vượt chạy theo dòng, dừng, đỗ xe, quy định cấm người lái xe ô tô sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe, quy định phải thắt dây an toàn tại các vị trí có dây trên xe ô tô, quy tắc dành cho người đi xe đạp, người đi bộ...;

Một số các quy tắc giao thông chưa được hiểu thống nhất dẫn đến việc tranh cãi, vướng mắc trong quá trình thực hiện đặc biệt khi giải quyết các vụ án liên quan đến an toàn giao thông đường bộ như sử dụng làn đường, lùi xe, dừng, đỗ...

2. Về kết cấu hạ tầng: Tỉ lệ quỹ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị hiện nay còn thấp hơn so với quy định, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các đô thị lớn khác, con số này mới chỉ đạt từ 5 - 12% tùy theo từng khu vực trong khi theo yêu cầu là từ 16%-26%. Giao thông tại các đô thị lớn còn thường xuyên ùn tắc, trong đó có một phần là hạ tầng chưa đầy đủ, đồng bộ; hệ thống đường tỉnh thiếu vốn đầu tư xây dựng, chất lượng còn hạn chế; đường giao thông nông thôn, đặc biệt tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, chưa hoàn thành việc cứng hóa kết cấu mặt đường.
Nhiều vị trí hành lang an toàn đường bộ chưa được đền bù (do vốn đầu tư XDCT thiếu); nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện đền bù, thu hồi đất trong hành lang còn thiếu nhiều so với nhu cầu. Tình trạng người dân sử dụng trái phép hành lang mở lều quán kinh doanh thường xảy ra cần có sự vào cuộc để kiểm tra, xử lý, cưỡng chế của các lực lượng chức năng. 

Nguồn vốn cho đầu tư: Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách đối với hạ tầng giao thông đường bộ còn chiếm tỷ trọng thấp nên việc huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế còn hạn chế do vướng mắc về cơ chế chính sách chưa đầy đủ, thiếu nhất quán, ổn định.

Nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo trì đường bộ để thực hiện công tác bảo trì  chưa đủ so với nhu cầu (đối với hệ thống quốc lộ đáp ứng được khoảng 45% yêu cầu). Nguồn kinh phí bảo trì đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường nông thôn gặp nhiều khó khăn. Vốn dành cho quản lý bảo trì thấp là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho công tác bảo trì đường bộ. Quy định về Quỹ bảo trì đường bộ chưa hoàn toàn phù hợp với Luật Ngân sách, Luật Phí và lệ phí hiện nay. Các hoạt động của công tác bảo trì đường bộ chưa bao quát được các yêu cầu về bảo trì công trình theo quy định của Luật Xây dựng.

Các quy định liên quan đến đường cao tốc hiện nay mới được Luật GTĐB điều tiết ở các quy định cơ bản nhất về quy tắc giao thông trên đường cao tốc. Các vấn đề liên quan đến đầu tư, quản lý, khai thác, bảo trì đường cao tốc đang được quy định tại văn bản dưới luật (Nghị định số 32/2014/NĐ-CP). Thực tế cho thấy, việc đầu tư vào đường cao tốc rất khó để kêu gọi các nhà đầu tư trong nước lẫn nhà đầu tư nước ngoài do do hành lang pháp lý còn thiếu tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. 

3. Về quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ 
Về phương tiện: chưa có khung pháp lý cho các phương tiện giao thông thông minh, phương tiện lưỡng tính có thể di chuyển cả trên đường bộ và đường thủy hoặc hàng không; 

Về quản lý người điều khiển phương tiện: việc phân hạng giấy phép lái xe hiện nay chưa hoàn toàn phù hợp với quy định của Công ước Viên; chưa quy định việc công nhận giấy phép lái xe quốc tế của các quốc gia là thành viên Công ước cấp.
4. Về vận tải đường bộ: việc phân loại 07 loại hình kinh doanh vận tải trong Luật GTĐB hiện nay chưa phù hợp với thực tế phát triển vận tải đường bộ, chưa phân định rõ ràng gây ra khó khăn trong công tác quản lý cũng như gây ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các loại hình có hoạt động tương tự nhau; quy định hiện nay chưa đề cập đầy đủ trách nhiệm của người lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa, trách nhiệm của chủ phương tiện; khung pháp lý trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải còn thiếu; chưa quy định về hoạt động vận tải nội bộ trong khi số lượng phương tiện của loại hình này khá lớn cần phải quy định quản lý để đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải, chưa quy định cụ thể về việc quản lý người lái xe kinh doanh vận tải.
5. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về giao thông đường bộ

Công tác tuần tra, kiểm soát chưa bao quát được hết địa bàn được giao và thời gian trong ngày, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào việc kiểm soát, xử lý vi phạm còn hạn chế, vì vậy, các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông, người điều khiển phương tiện như: điều khiển xe không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường, phần đường, đi vào đường cao tốc, chở quá khổ quá tải, xâm phạm công trình giao thông, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè… còn diễn ra phổ biến, phức tạp. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chưa đạt được mục tiêu “mọi vi phạm đều phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh” quy định trong Luật GTĐB cũng như Luật Xử lý vi phạm hành chính. Vẫn còn có các hiện tượng tiêu cực trong công tác phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính của các lực lượng thực thi công vụ. Hệ thống điều khiển, giám sát giao thông còn thiếu; toàn hệ thống quốc lộ (trong đó có hệ thống đường cao tốc) còn thiếu các trung tâm điều khiển, điều hành giao thông, chưa có hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), chưa có các trung tâm điều khiển xe đi trên các tuyến.

Những tồn tại và phát sinh nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, cụ thể:
Một là, các chính sách, thể chế, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ chưa theo kịp sự phát triển của kinh tế - xã hội và thực tiễn đặt ra trong công tác quản lý; một số chính sách chậm được ban hành hoặc khi ban hành đã không còn phù hợp với thực tế; quy định vừa mới được áp dụng đã phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn tạo nên áp lực cho cơ quan quản lý nhà nước, người thực thi công vụ cũng như các đối tượng chịu tác động.

Hai là, một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quyết liệt vào cuộc trong việc triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; chưa quan tâm đúng mức trong việc quy hoạch, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Các địa phương thường xây dựng các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, thương mại bám vào quốc lộ mà không xây dựng hệ thống đường gom, đường thoát nước làm hạn chế khả năng thông hành của quốc lộ, mất ATGT, hư hỏng công trình đường bộ.

Ba là, công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát sinh, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý vận tải tại các địa phương còn hạn chế cả về số lượng và nghiệp vụ. Các hình thức kinh doanh vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải còn chưa phù hợp với thực tế, chưa bao quát được khung pháp lý cho các hình thức vận tải ứng dụng công nghệ thông tin như xe grab, uber…; nhiều phương thức vận tải mới phát sinh chưa có quy định trong luật như vận chuyển khách bằng xe điện, mô tô điện…

Bốn là, sự phát triển của nền kinh tế làm tăng mạnh về số lượng phương tiện tham gia giao thông và nhu cầu đi lại của người dân. Đặc biệt là tại các khu đô thị lớn, mật độ dân số quá cao ở khu vực trung tâm, tỷ lệ đất dành cho giao thông chưa đảm bảo trong khi các loại hình vận tải công cộng còn hạn chế, dịch vụ hỗ trợ hoạt động vận tải còn thiếu gây khó khăn trong việc tổ chức giao thông dẫn đến ùn tắc giao thông.

Năm là, vận tải đường bộ đang phải đảm nhiệm tỷ trọng lớn trong vận tải nói chung kể cả vận tải hành khách lẫn vận tải hàng hóa.

Sáu là, hệ thống đường bộ được nâng cấp cải tạo chủ yếu là từ hệ thống đường cũ, do kinh phí đầu tư còn hạn hẹp, chỉ tập trung chính vào việc xây dựng các công trình đường bộ để phục vụ giao thông; chưa đền bù, thu hồi đủ phần đất của đường bộ (đất bảo vệ, bảo trì đường bộ), phần đất hành lang an toàn đường bộ. Để đáp ứng quy định về hàng lang an toàn đường bộ đối với hệ thống quốc lộ, dự kiến cần 713.160.546 triệu đồng  để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Tổng mức này là khó khả thi trong bối cảnh chi ngân sách hiện nay.

Bảy là, nguồn vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng còn hạn hẹp trong khi nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng trong toàn quốc là rất lớn. Việc tham gia xã hội hóa đầu tư xây dựng đường bộ chủ yếu ở các tuyến đường lớn, trọng điểm vì vậy các tuyến đường địa phương, vùng sâu, vùng xa chưa được xây dựng, nâng cấp, cải tạo. Mặt khác việc mở rộng, nâng cấp, cải tạo đường bộ đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng cần đến nguồn lực và sự đồng thuận lớn của các tổ chức, cá nhân.

Sau quá trình tổng kết, nghiên cứu, Bộ Giao thông vận tải thấy rằng, bên cạnh việc phát huy ưu điểm và khắc phục các hạn chế của Luật Giao thông đường bộ hiện hành cần tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy tắc giao thông của các công trình đường bộ có tính chất đặc thù (đường cao tốc, cầu dài vượt biển...); các cơ chế để huy động các nguồn lực xã hội trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng; khung pháp lý cho các loại phương tiện mới, phương tiện giao thông thông minh; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành đặc biệt là hệ thống giao thông thông minh; điều chỉnh các loại hình kinh doanh vận tải cho phù hợp với thực tế. Việc sửa đổi, bổ sung này tương đối toàn diện, dự kiến thực hiện ở hầu hết các điều, các chương sẽ tạo nên các bước đột phá trong việc thể chế hoá các chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước trong việc phát triển lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ bền vững; phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn quản lý, hội nhập quốc tế, khắc phục những hạn chế, tồn tại của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và quá trình thi hành Luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam.

Vì vậy, việc xây dựng Luật Giao thông đường bộ thay thế cho Luật Giao thông đường bộ năm 2008 là hết sức cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
1. Mục đích

Việc xây dựng Luật thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008 nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đường bộ; tăng cường quản lý nhà nước, thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế; khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai pháp luật về giao thông đường bộ.
2. Quan điểm xây dựng Luật

Việc xây dựng Luật Giao thông đường bộ có tác động đối với tiến trình phát triển, hội nhập kinh tế của đất nước. Vì vậy, ngoài việc quán triệt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, việc xây dựng Luật Giao thông đường bộ thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008 phải đảm bảo các quan điểm sau đây:
1. Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, các luật mới được ban hành để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật (Luật Đầu tư công, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch….); bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

2. Bảo đảm kế thừa, tiếp tục phát triển và hoàn thiện những quy định pháp luật về giao thông vận tải đường bộ còn phù hợp với thực tế và đã có tác động tích cực đối với sự phát triển của lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đồng thời xem xét sửa đổi, bổ sung những quy định đã phát sinh hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
3. Tạo cơ chế để huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, làm cơ sở kết cấu lại các phương thức vận tải; nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn vận tải đường bộ tạo nên thị trường vận tải có cơ cấu hợp lý, hiệu quả và cạnh tranh; nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải đường bộ với tái cơ cấu ngành, lĩnh vực nhằm tăng năng lực của cả hệ thống làm cơ sở cơ cấu lại thị phần vận tải (công cộng, tư nhân) trong lĩnh vực đường bộ; coi trọng khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng hiện có, kết hợp đầu tư mới để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực; gắn phát triển giao thông vận tải với đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
4. Nâng lên thành Luật một số quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã ổn định và phù hợp với thực tế. 

5. Cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế trong môi trường kinh doanh, thông thoáng, bình đẳng trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức giao thông, kinh doanh vận tải đường bộ; quản lý kết cấu hạ tầng, quản lý hoạt động vận tải, điều hành, giám sát, xử lý vi phạm.
III. QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT 

Bộ Giao thông vận tải đã chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng Luật giao thông đường bộ đảm bảo các yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cụ thể như sau:

- Đã tổng kết đánh giá thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 từ các địa phương và các bộ, ngành có liên quan;
- Tổ chức các hoạt động phục vụ cho việc nghiên cứu xây dựng hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Giao thông đường bộ (thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008); tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo với các chuyên gia trong nước và nước ngoài về các nội dung lớn, quan trọng của Luật; tổ chức khảo sát ở trong nước và nước ngoài;

- Đăng tải hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008 trên Công thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải theo quy định;

- Lấy ý kiến rộng rãi địa phương; các doanh nghiệp, các hội, hiệp hội có liên quan trong lĩnh vực đường bộ và tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia;

- Lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành trong đó có Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ; tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia;

- Gửi Bộ Tư pháp hồ sơ đề nghị xây dựng Luật để thẩm định;
- Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét theo quy định.
IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

2. Đối tượng điều chỉnh

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

V. MỤC TIÊU NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT

1. Chính sách 1: sửa đổi, bổ sung các quy định về quy tắc giao thông đường bộ

1.1. Mục tiêu của chính sách
- Đảm bảo sự phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, ký kết, cụ thể là Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 và Công ước về tín hiệu và biển báo đường bộ năm 1968;

- Phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.

1.2. Nội dung của chính sách
- Sửa đổi các quy định về tắc giao thông phù hợp với công ước về biển báo và tín hiệu đường bộ, công ước về giao thông đường bộ như việc thắt dây an toàn trên xe ô tô đối với các vị trí có dây an toàn; quy định về người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; người khuyết tật, người già yếu tham gia giao thông; quy định về tốc độ xe và khoảng cách giữa các xe căn cứ vào loại đường, loại xe, điều kiện cụ thể về tình trạng kỹ thuật, tình hình giao thông trên từng tuyến đường.

- Bổ sung các quy định về quy tắc sử dụng xe điện bốn bánh chạy bằng năng lượng điện, quy tắc tham gia giao thông của các loại phương tiện mới, phương tiện giao thông thông minh.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về giao thông trên cầu vượt dài, hầm đường bộ, đường cao tốc, đường chuyên dùng, đường giao thông đô thị và ngoài đô thị, đường giao thông nông thôn.

1.3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn giải pháp
Rà soát, bổ sung các quy định về quy tắc giao thông đã được quy định ổn định tại các văn bản dưới luật, bổ sung các quy tắc giao thông đường bộ đã được ghi nhận trong Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 và Công ước biển báo và tín hiệu đường bộ năm 1968 để quy định trong dự thảo Luật nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch cho các chủ thể tham gia thực hiện, hạn chế các hành vi gây mất an toàn giao thông. Việc lựa chọn chính sách này là nhằm:
- Việc sửa đổi, bổ sung các quy tắc giao thông không làm phát sinh chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

- Tạo được sự thuận lợi, an toàn cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giao thông và tham gia hoạt động vận tải đường bộ.

- Tạo sự minh bạch, trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia giao thông và giải quyết tai nạn giao thông.

- Tạo thói quen tốt khi tham giao thông, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền giao thông văn minh, các đô thị thông minh trong tương lai.

- Phù hợp với Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 và Công ước về biển báo và tín hiệu đường bộ năm 1968 mà Việt Nam là thành viên.

2. Chính sách 2: điều chỉnh việc phân loại hệ thống đường bộ, nội dung bảo trì đường bộ, trách nhiệm của các cơ quan trong công tác quản lý, đầu tư, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
2.1. Mục tiêu của chính sách
- Đảm bảo việc quy định đầy đủ các hệ thống đường trong mạng lưới đường bộ Việt Nam.
- Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.
- Quy định khung pháp lý đầy đủ đối với công tác bảo trì đường bộ phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

2.2. Nội dung của chính sách 

- Bổ sung, làm rõ đường giao thông nông thôn trong hệ thống đường bộ, làm rõ thẩm quyền trong việc phân loại, điều chỉnh hệ thống quốc lộ, đường địa phương để phù hợp với Luật Quản lý tài sản công, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Bổ sung, chỉnh sửa phân loại đường địa phương bao gồm: đường tỉnh, đường huyện, đường xã. Đồng thời cần làm rõ khái niệm và phân loại đường, phân loại giữa đường xã và đường giao thông nông thôn để tránh chồng chéo trong việc quản lý.

- Bổ sung, chỉnh sửa các quy định về bảo trì công trình đường bộ để đảm bảo sự thống nhất, phù hợp với Luật Xây dựng và yêu cầu thực tiễn đặt ra; quy định rõ trách nhiệm bảo trì của chủ sở hữu, các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với đường chuyên dùng, đường xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách (được đầu tư tư nhân, đầu tư theo hình thức đối tác công tư).

- Bổ sung làm rõ khái niệm, trách nhiệm của chủ sở hữu kết cấu hạ tầng đường bộ đường bộ, quy định rõ việc nhượng quyền khai thác đối với kết cấu hạ tầng đường bộ được đầu tư công (bằng vốn ODA, Ngân sách nhà nước) và đầu tư theo hình thức PPP.

- Bổ sung quy định về đầu tư, quản lý hạ tầng giao thông thông minh.

- Quy định về nguồn tài chính cho công tác đầu tư, hỗ trợ đầu tư, quản lý, bảo trì đường bộ.

2.3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn giải pháp

Rà soát, bổ sung các quy định về điều chỉnh việc phân loại hệ thống đường bộ, nội dung bảo trì đường bộ, trách nhiệm của các cơ quan trong công tác quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã được quy định ổn định tại các văn bản hướng dẫn chi tiết. Việc lựa chọn chính sách này là nhằm:
- Phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

- Tạo sự minh bạch, trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ đặc biệt là các chủ thể tham gia theo hình thức đối tác công tư.

- Tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

3. Chính sách 3: bổ sung khung pháp lý đối với các phương tiện mới, phương tiện giao thông thông minh; quản lý chất lượng, khí thải đối với xe mô tô

3.1. Mục tiêu của chính sách
- Quy định khung pháp lý cho việc quản lý các phương tiện giao thông thông minh đang phát triển rất mạnh mẽ trong thời đại công nghệ 4.0. 

- Quy định khung pháp lý để quản lý, kiểm soát khí thải nhằm hạn chế mức ô nhiễm môi trường do các phương tiện giao thông mang lại.
3.2. Nội dung của chính sách
- Bổ sung các quy định liên quan đến xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện, xe đạp điện, xe máy điện, các loại phương tiện thông minh, phương tiện lưỡng tính chạy trên đường bộ, đường thủy và đường hàng không...

- Bổ sung chính sách về quản lý chất lượng, khí thải đối với các phương tiện cơ giới đường bộ như xe mô tô, xe gắn máy....

3.3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn giải pháp

Rà soát, bổ sung các nội dung đã được quy định ổn định tại các văn bản hướng dẫn chi tiết nâng lên thành luật; khảo sát, học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong việc quản lý các phương tiện giao thông thông minh, các phương tiện chạy bằng năng lượng sạch. Việc lựa chọn chính sách này nhằm:

- Tạo khung pháp lý để các doanh nghiệp và người dân thực hiện, đảm bảo quyền kinh doanh, quyền sở hữu và sử dụng phương tiện đúng pháp luật.

- Đảm bảo chất lượng của phương tiện xe mô tô, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, kiểm soát khí thải phương tiện.

- Tạo sự thống nhất, đầy đủ, minh bạch trong hệ thống pháp luật.

- Theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ và phù hợp với phương thức quản lý của các nước tiến bộ trên thế giới.

4. Chính sách 4: xem xét việc quy định màu biển số xe để phân biệt xe kinh doanh vận tải và xe không kinh doanh vận tải

4.1. Mục tiêu của chính sách

- Quy định khung pháp lý rõ ràng, minh bạch, thuận lợi trong việc quản lý phương tiện tham gia kinh doanh và phương tiện không tham gia kinh doanh. 

4.2. Nội dung của chính sách

- Bổ sung quy định để nhận biết màu biển số xe đối với xe kinh doanh vận tải và xe không kinh doanh vận tải.

4.3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn giải pháp

Khảo sát, học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong việc phân biệt xe kinh doanh vận tải và xe không kinh doanh vận tải. Việc lựa chọn chính sách này nhằm:

- Đảm bảo việc công bằng, đầy đủ về nghĩa vụ thuế của các chủ kinh doanh vận tải.

- Tạo môi trường kinh doanh vận tải lành mạnh, minh bạch, công bằng;

- Tạo sự thống nhất, đầy đủ, minh bạch trong hệ thống pháp luật, sự tương thích về trình độ quản lý vận tải đối với các nước trên thế giới.

5. Chính sách 5: Điều chỉnh hạng giấy phép lái xe và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các điều kiện của người lái xe
5.1. Mục tiêu của chính sách
- Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật giao thông đường bộ với Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 mà Việt Nam là thành viên.

- Góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý Giấy phép lái xe.

5.2. Nội dung của chính sách
- Bổ sung, chỉnh sửa các quy định về hạng Giấy phép lái xe.

- Bổ sung quy định về Giấy phép lái xe quốc tế.

- Bổ sung quy định về đào tạo, cấp giấy phép lái xe cơ giới chạy bằng điện (ô tô điện, xe máy điện, xe đạp điện...).

- Bổ sung quy định về độ tuổi và các điều kiện đối với người điều khiển xe máy điện, xe đạp điện.

5.3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn giải pháp

Rà soát lại các quy định về giấy phép lái xe trong Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 để quy định cho phù hợp, rõ ràng một số nội dung liên quan đến Giấy phép lái xe. Việc lựa chọn chính sách này nhằm:

- Đảm bảo quyền lợi của người lái xe Việt Nam khi tham gia giao thông tại các nước gia nhập Công ước về giao thông đường bộ năm 1968, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp.

- Tăng cường tính hội nhập của quốc gia đối với khu vực và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình tham gia giao thông tại các quốc gia tham gia ký kết Công ước về giao thông đường bộ năm 1968.

- Tạo sự thống nhất, đầy đủ, minh bạch trong hệ thống pháp luật, tạo sự phù hợp với Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 và Công ước về biển báo và tín hiệu đường bộ năm 1968.

6. Chính sách 6: phân định lại các loại hình kinh doanh vận tải theo đó điều chỉnh, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh vận tải
6.1. Mục tiêu của chính sách

- Quy định khung pháp lý rõ ràng, minh bạch, thuận lợi trong việc quản lý các loại hình kinh doanh vận tải phù hợp với thực tế.

- Cắt giảm các điều kiện kinh doanh vận tải không phù hợp.

- Góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý hoạt động vận tải.

6.2. Nội dung của chính sách

- Nghiên cứu, sửa đổi, điều chỉnh các loại hình kinh doanh vận tải hoặc nghiên cứu bổ sung thẩm quyền giao Chính phủ quy định các loại hình kinh doanh vận tải để đảm bảo tính chủ động, phù hợp với thực tiễn phát sinh trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hiện nay.

6.3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn giải pháp

Rà soát, sửa đổi, bổ sung theo hướng cắt giảm các loại hình, các điều kiện kinh doanh vận tải; nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm quản lý của quốc tế về việc phân loại loại hình kinh doanh đảm bảo phù hợp với thực tiễn yêu cầu phát triển của Việt Nam. Việc lựa chọn chính sách này là do các tác động tích cực sau:

- Quản lý của cơ quan nhà nước được dễ dàng hơn từ đó tiết kiệm được chi phí quản lý; 

- Doanh nghiệp vận tải có được môi trường kinh doanh thông thoáng, linh hoạt hơn, phù hợp với cơ chế thị trường có định hướng của nhà nước.

- Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng và bình đẳng giữa các loại hình vận tải, khi đó các đơn vị kinh doanh vận tải sẽ tập trung hơn vào công tác quản lý an toàn giao thông và chất lượng dịch vụ, hạn chế được các vụ tai nạn giao thông, giảm được số người chết và bị thương, giảm chi phí xã hội.

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH LUẬT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Dự kiến nguồn lực

Nguồn lực để triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật giao thông đường bộ thay thế Luật Giao thông đường bộ 2008 về cơ bản tập trung ở các lực lượng: quản lý phương tiện, quản lý hoạt động vận tải, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý trật tự an toàn giao thông. Với các chính sách mới, đặc biệt với chính sách quản lý dựa trên việc ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật mới mà dự thảo Luật giao thông đường bộ đang tập trung nghiên cứu thì nguồn lực thực hiện công tác này cơ bản là không tăng mà giữ nguyên như hiện trạng. Tuy nhiên, để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước khi chính sách pháp luật về giao thông đường bộ có sự thay đổi thì nguồn lực này cần phải được tập trung đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, thích ứng với các yêu cầu quản lý mới, bắt kịp với tình hình thực tiễn của ngành giao thông vận tải.
2. Về đảm bảo nguồn kinh phí

Các chính sách đã được phân tích, đánh giá cụ thể như đã nêu trên, trong đó có một số chính sách có phát sinh chi phí cho người dân và doanh nghiệp, phát sinh chi phí của ngân sách nhà nước trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ (chính sách quy định màu biển số xe để phân biện kinh doanh vạn tải và xe không kinh doanh vận tải, điều chỉnh hạng giấy phép lái xe). Vì vậy, các chính sách này cần có lộ trình, nguồn lực thực hiện để đảm bảo tính khả thi trong thực tế. Còn lại, hầu hết các chính sách đề xuất không phát sinh chi phí cho quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
Do vậy, với điều kiện thực tế hiện nay về tài chính, cơ sở vật chất, công nghệ, nguồn nhân lực sẽ đủ nguồn lực, điều kiện cơ bản cho việc thi hành Luật sau khi được Quốc hội thông qua, bảo đảm tính khả thi của chính sách. 

Về nguồn kinh phí dự kiến bảo đảm cho việc thi hành Luật, bên cạnh nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước còn huy động sự đóng góp theo tinh thần xã hội hóa. 

VII. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA LUẬT

Thời gian dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến Luật Giao thông đường bộ là Quý II năm 2021 và thông qua Luật Giao thông đường bộ là Quý IV năm 2021.

 Bộ Giao thông vận tải xin gửi kèm theo Tờ trình hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ gồm:

 (1) Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 
(2) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 
(3) Đề cương dự thảo Luật; 

(4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ, ngành và ý kiến của các cơ quan, tổ chức khác; bản chụp ý kiến góp ý; 
(5) Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng Luật của Bộ Tư pháp;
(6) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ./.
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